
기간 2017년 1월 2017년 12월 2018년 1월

수입액(USD) 96,895,027 136,946,912 167,142,863

베트남 2018년 1월 수입과일 현황

2018년 2월 28일

□ 키워드 : 과일 

□ 2018년 1월 수입과일 현황

 ◦ 과일 수입액

  - 베트남 통계총국에 따르면 2018년 1월에 과일 167백만USD를 수입

  - 전월대비 22.0% 증가, 전년 동기간 72.5% 증가

  - 베트남은 설명절 이전 과일 수요가 급증하는 경향이 있으며, 최근 소

득증가와 함께 수입과일의 수요가 증가하고 있음

 < 베트남 과일 및 채소 수입액 >

 * 출처 : 베트남 세관총국

 ◦ 유통 및 소비 형태

  - 수입과일은 주로 설 명절에 가정용이나 선물용으로 소비됨 

  - 가정용은 주로 벌크로 수입되어 낱개 판매가 많음

  - 선물용의 경우 단일품목은 수입형태인 고급 박스포장으로 판매되고 

현지에서 다수 품목으로 구성된 과일바구니 혹은 과일이외 식품과 혼

합된 선물바구니로 재포장하여 판매 

  - 설 명절 기간 많이 판매되는 수입과일은 사과, 배, 키위이며, 그 외 딸

기, 포도가 있음  

 

◦ 주요 과일 수입국

  - 금액기준 통계상 태국, 중국, 미국 순으로 베트남 수출이 많으나

  - 중국산은 불법통관, 저가상품으로 물량은 중국산이 가장 많을 것으로 

추정됨

  - 미국산은 주로 사과, 포도, 딸기 등 수입되며 가장 인기가 높음

2018 2월 aT(한국농수산식품유통공사) 하노이지사 KATI수출뉴스



 

< 2018년 1월 베트남 과일 및 채소 수입국 >

순위　 국가 총액 (USD)

1 태국 73,258,587

2 중국 38,750,670

3 미국 18,699,689

4 호주 5,902,467

5 미얀마 4,242,945

6 한국 3,619,852

7 뉴질랜드 3,032,940

8 남아프리카공화국 2,867,012

9 인도 1,526,658

10 브라질 644,521

11 말레이시아 301,962

12 칠레 177,615

13 이스라엘 81,154

계 153,106,072

           * 일본, 프랑스는 발표 통계 내 수입항목 없음

           * 출처 : 베트남 세관총국 

< 2018년 1월 베트남 수입과일 판매가격 >
                                                    (단위 : 1,000VND/kg)

　 사과 배 포도 딸기 키위
한국 200 63-130 350-700 800-

미국 　 　 30-250 680-
남아프리카공화국 　 125- 40-83 　

일본 350-550 　 　 　 1,600
프랑스 40-230 　 　 　 70-199
호주 　 　 　 999- 329

뉴질랜드 70-100 　 　 　 170

     * 출처 : Dan tri 외 온라인 정보 종합



□ 출처

1. VN Express, 'Việt Nam chi hơn 5,4 triệu USD mỗi ngày nhập hoa 

quả dịp cận Tết', 2018.2.12.

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/viet-nam-chi-hon-5-4-tri
eu-usd-moi-ngay-nhap-hoa-qua-dip-can-tet-3711000.html

2. 베트남 세관총국, ‘NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO THÁNG, Tháng 1 
năm 2018’. 
https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachmen
ts/1035/2018-T01T-2N(VN-SB).pdf

3. 베트남 세관총국, ‘NHẬP KHẨU NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ - MẶT 
HÀNG CHỦ YẾU, Tháng 1 năm 2018‘.
https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachmen
ts/1040/2018-T01T-5N(VN-SB).pdf

4. 베트남 세관총국, ‘NHẬP KHẨU NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ - MẶT 
HÀNG CHỦ YẾU, Tháng 12 năm 2017‘.
https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachmen
ts/1022/2017-T12T-2N(VN-SB).pdf

5. 베트남 세관총국, ‘NHẬP KHẨU NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ - MẶT 
HÀNG CHỦ YẾU, Tháng 1 năm 2017‘.
https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanLichCongBo/Attachmen
ts/895/2017-T01T-2N%20(VN-DC).pdf

6. Vietnam Plus, 'Market for Tet gift hampers booms in HCM City', 
2018.2.2.
https://en.vietnamplus.vn/market-for-tet-gift-hampers-booms-in-hcm-city/
125988.vnp

7. Cooking for Kids, 'Canh Orange'.
http://cooking4kid.com/gioi-thieu/canh-canh-canh-orange



< 가격 정보 >
8. Dan tri, 'Táo Nhật to như quả bưởi, giá nửa triệu đồng/kg ồ ạt 
vào Việt Nam', 2018.1.15.
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tao-nhat-to-nhu-qua-buoi-gia-nua-trieu-d
ong-kg-o-at-vao-viet-nam-2018011513575205.htm

9. Soha, 'Cận Tết, táo nhập khẩu chưa đến 30.000 đồng một kg ngập 
tràn các siêu thị', 2018.2.12.
http://soha.vn/can-tet-tao-nhap-khau-chua-den-30000-dong-mot-kg-ngap
-tran-cac-sieu-thi-20180212141345913.htm

10. Cafe F, 'Trái cây Tết tại TPHCM: Hàng ngoại bán chạy, hàng nội ế 
ẩm', 2018.2.12.
http://cafef.vn/trai-cay-tet-tai-tphcm-hang-ngoai-ban-chay-hang-noi-e-am
-20180212090850549.chn

11. Klever Fruit, 'Táo Fuji Hàn quốc'.
http://kleverfruits.com.vn/tao-han-quoc/tao-fuji-han-quoc.html

12. Nguoi Lao dong, 'Táo Pháp, Mỹ tại BigC chỉ 29.900 đồng/kg', 
2018.2.7.
https://nld.com.vn/kinh-te/tao-phap-my-tai-bigc-chi-29900-dong-kg-20180
207170434849.htm

13. Fruit Shop, 'Nho Mỹ, Nho xanh không hạt Mỹ'.
http://fruitshop.com.vn/nho-xanh-khong-hat-my

14. Viet Bao, 'Giá Cả Thị Trường Nho Mỹ ngày 27/02/2018'.
http://vietbao.vn/vn/gia-ca-thi-truong/mat-hang-Nho-My/

15. Klever Fruits, 'Kiwi xanh Pháp'.
http://kleverfruits.com.vn/kiwi-phap/kiwi-phap.html

16. Nguoi Lao dong, 'Táo Pháp, Mỹ tại BigC chỉ 29.900 đồng/kg', 
2018.2.7.
https://nld.com.vn/kinh-te/tao-phap-my-tai-bigc-chi-29900-dong-kg-20180
207170434849.htm



17. Klever Fruit, 'Kiwi Vàng Úc'.
http://kleverfruits.com.vn/kiwi-uc/kiwi-vang-uc.html

18. Viet Trop Fruit, 'Kiwi vàng New Zealand'.
http://www.viettropfruit.com/san-pham/kiwi-vang-new-zealand

19. Dai Ky Nguyen, 'Kiwi cầu vồng Nhật giá 1,6 triệu đồng/kg, giới 
nhà giàu đua nhau mua ăn Tết', 2018.1.26.
https://mb.dkn.tv/kinh-te/kiwi-cau-vong-nhat-gia-16-trieu-dongkg-gioi-nh
a-giau-dua-nhau-mua-an-tet.html


